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(Không kể thời gian phát đề) 

A. TRẮC NGHIỆM (6.0 điểm) 

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (4.0 điểm) 

Hãy chọn đáp án đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng 0.25 điểm. 

Câu 1. Đoạn tư liệu dưới đây có nội dung gì? 

“Phong trào Đông Dương Đại hội là phong trào đấu tranh rộng lớn đầu tiên của quần chúng, mở đầu cho 

một cao trào vận động cách mạng mới ở Việt Nam”. 

(Đinh Xuân Lâm (Chủ biên), Lịch sử Việt Nam, Tập III, Sđd, tr.591) 

A. Ý nghĩa của phong trào Đông Dương Đại hội trong phong trào cách mạng 1936 - 1939. 

B. Mục đích thành lập phong trào Đông Dương Đại hội. 

C. Nguyễn An Ninh là người phát động phong trào Đông Dương Đại hội. 

D. Phong trào Đông Dương Đại hội là phong trào của quần chúng. 

Câu 2. Đỉnh cao của phong trào cách mạng giai đoạn 1930 - 1931 là gì? 

A. Cuộc đấu tranh ngày 1/5/1930 của công nhân Vinh - Bến Thuỷ. 

B. Phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh. 

C. Cuộc biểu tình vũ trang của nông dân Thanh Chương, Nghi Lộc (Nghệ An). 

D. Cuộc biểu tình của nông dân Can Lộc (Hà Tĩnh). 

Câu 3. Tình hình ở Đông Dương trước Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 có đặc điểm gì? 

A. Nhật Bản tăng cường quân sự mạnh mẽ. 

B. Quân đội Pháp kiểm soát hoàn toàn Đông Dương. 

C. Quân đội Mỹ chiếm đóng Việt Nam. 

D. Quân đội Nhật Bản rệu rã, chính phủ Trần Trọng Kim hoang mang. 

Câu 4. Nội dung nào dưới đây KHÔNG phải là một trong những diễn biến trong giai đoạn Tổng khởi nghĩa 

tháng Tám năm 1945 và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa? 

A. Ngày 19/8/1945, giành chính quyền ở Hà Nội. 

B. Từ ngày 16 đến ngày 17/8/1945, Đại hội Quốc dân được triệu tập ở Tân Trào. 

C. Từ ngày 15 đến ngày 20/4/1945, Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ quyết định thống nhất các lực 

lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân. 

D. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên 

ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Câu 5. Tổng khởi nghĩa tháng Tám thắng lợi nhanh chóng, trong vòng bao nhiêu ngày? 

A. 8 ngày.           B. 15 ngày.          C. 10 ngày.                 D. 12 ngày. 

Câu 6. Đoạn tư liệu dưới đây được trích trong văn bản nào? 

“Hỡi đồng bào yêu quý! 

Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải 

phóng cho ta. Nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới đang ganh nhau tiến bước giành độc lập. Chúng ta 

không thể chậm trễ. Tiến lên! Tiến lên! Dưới là cờ Việt Minh, đồng bào hãy dũng cảm tiến lên!”. 
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A. Mười chính sách lớn của Việt Minh. 

B. Tuyên ngôn Độc lập.  

C. Thư kêu gọi đồng bào cả nước đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

D. Truyền đơn của Mặt trận Việt Minh kêu gọi nhân dân kháng Nhật, cứu nước.  

Câu 7. Nguyên nhân khách quan nào tác động trực tiếp đến Việt Nam trước Tổng khởi nghĩa tháng Tám 

1945? 

A. Nhật Bản liên tiếp thất bại trước quân Đồng minh và tuyên bố đầu hàng không điều kiện ngày 15/8/1945. 

B. Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ. 

C. Liên Xô rút quân khỏi Đông Dương. 

D. Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima. 

Câu 8. Sự kiện nào là mốc đánh dấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ? 

A. Góoc-ba-chốp từ chức tổng thống. 

B. Các nước Đông Âu lần lượt từ bỏ chủ nghĩa xã hội, thành lập các nước Cộng Hòa. 

C. Cộng đồng các quốc gia độc lập được thành lập. 

D. Nhà nước Liên Xô tê liệt. 

Câu 9. Những khoáng sản nào sau đây có trữ lượng lớn và giúp phát triển công nghiệp ở nước ta? 

A. Thiếc, chì.                B. Vàng, bạc, kim cương. 

C. Đồng, thiếc, sắt.                                   D. Than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên. 

Câu 10. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta đem lại nguồn năng lượng tái tạo nào dồi dào? 

A. Nguồn thủy năng.                                B. Năng lượng gió và năng lượng mặt trời. 

C. Dầu mỏ và khí tự nhiên.                      D. Nước nóng và nước khoáng. 

Câu 11. Nước ta có dân số đông và cơ cấu dân số trẻ. Điều này tác động như thế nào đến thị trường tiêu 

thụ hàng hóa, dịch vụ? 

A. Thu hẹp thị trường tiêu thụ.                B. Giảm nhu cầu mua sắm của người dân. 

C. Làm gia tăng nhu cầu tiêu dùng.         D. Không ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ. 

Câu 12. Giải pháp nào sau đây thể hiện định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch dựa trên lợi thế sẵn 

có? 

A. Tăng cường phát triển các sản phẩm du lịch có chất lượng dựa trên các lợi thế về tài nguyên. 

B. Phát triển du lịch đại trà, giá rẻ. 

C. Mở rộng khu công nghiệp ven biển. 

D. Khai thác du lịch không theo quy hoạch. 

Câu 13. Hiện tượng thương mại điện tử phát triển nhanh cho thấy xu hướng gì trong thương mại nước ta? 

A. Chuyển dịch từ truyền thống sang hiện đại và công nghệ.      B. Hạn chế các cơ sở bán lẻ hiện đại. 

C. Ngừng mở rộng hạ tầng thương mại.                                        D. Chỉ tập trung vào sản xuất trong nước. 

Câu 14. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc tiếp giáp với quốc gia nào sau đây? 

A. Lào và Campuchia.     B. Thái Lan và Lào.     C. Trung Quốc và Campuchia.      D. Trung Quốc và Lào. 

Câu 15. Diện tích vùng Trung du và miền núi phía Bắc là bao nhiêu và chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích 

cả nước? 

A. 100.000 km², chiếm 30%.                B. 80.000 km², chiếm 25%.   

C. 92.517,4 km², chiếm 27,9%.               D. 50.000 km², chiếm 15%. 
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Câu 16. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc gồm bao nhiêu tỉnh thành? 

A. 5 tỉnh.                             B. 9 tỉnh.                               C. 6 tỉnh.                              D. 3 tỉnh. 

PHẦN 2: CÂU HỎI ĐÚNG SAI (1.5 điểm) 

Câu 1. Cho tư liệu sau: (1.0 điểm) 

“Chúng tôi-Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - trịnh trọng tuyên bố với thế 

giới rằng: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do và độc lập. 

Toàn thể dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự 

do và độc lập ấy”. 

(Trích tuyên ngôn Độc lập, 1945) 

Dựa vào tư liệu và những kiến thức đã học, nội dung nào sau đây Đúng (Đ) hay Sai (S) về Tổng khởi 

nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Nội dung  Đúng Sai 

A. Ngày 2/9/1945 Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc 

lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.  

  

B. Sự thắng lợi của cách mạng Tháng Tám thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ 

Tịch Hồ Chí Minh.  

  

C. Ngày 2 tháng 9 hàng năm là ngày Quốc Khánh Việt Nam là ngày lễ chính thức của 

Việt Nam. Vào ngày này theo Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, người dân Việt 

Nam sẽ được nghỉ lễ 2 ngày: ngày 2/9 và 1 ngày trước hoặc sau.  

  

D. Tuyên ngôn chỉ có giá trị đối với dân tộc Việt Nam mà không gửi thông điệp đến các 

quốc gia khác trên thế giới. 

  

 

Câu 2. Cho biểu đồ sau: 

 

Biểu đồ thể hiện số thuê bao internet băng rộng cố định ở Việt Nam, giai đoạn 2005 – 2021. 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê, năm 2013 và 2022) 

Dựa vào biểu đồ số thuê bao internet băng rộng cố định ở Việt Nam, giai đoạn 2005 – 2021. Hãy chọn 

Đúng (Đ) hoặc Sai (S) ở mỗi ý A, B thể hiện tình hình phát triển ngành viễn thông ở nước ta. 
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Nội dung  Đúng Sai 

A. Giai đoạn 2010-2021, số thuê bao internet tăng thêm khoảng 12 triệu thuê bao.   

B. Biểu đồ cho thấy ngành viễn thông nước ta có xu hướng phát triển mạnh mẽ.   

 

PHẦN 3: TRẢ LỜI NGẮN (0.5 điểm) 

Câu 1. Cho bảng số liệu: 

Sản lượng điện nước ta, năm 2021 

Năm Tổng sản lượng điện 

(tỉ kWh) 

Sản lượng điện (tỉ kWh) 

Thủy điện Nhiệt điện Nguồn khác 

2021 244.9 74.9 137.6 32.4 

 (Nguồn: Tập đoàn điện lực Việt Nam) 

a. Tính tỉ trọng thủy điện năm 2021. 

b. Tính tỉ trọng nhiệt điện năm 2021. 

B. TỰ LUẬN (4.0 điểm) 

Câu 1. Cho đoạn thông tin: (1.0 điểm) 

“Nước ta mỗi năm bán ra các nước hơn 1 triệu tấn gạo. Khi Nhật mới qua, nó bắt Tây vơ vét được 

bao nhiêu gạo phải nộp cho nó cả. Cho đến bắp, than, bông vải cũng thế”.  

(Báo Việt Nam Độc lập, số 129, ngày 2/6/1942)  

Dựa vào đoạn thông tin, em hãy cho biết nhân dân ta rơi vào tình cảnh gì dưới ách thống trị của Pháp 

và Nhật Bản? Tình hình Việt Nam dưới ách thống trị của Pháp - Nhật Bản ra sao? 

Câu 2. Cho đoạn thông tin: (1.0 điểm) 

“Cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cu-ba (Cuba) năm 1962 là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong 

thời kì Chiến tranh lạnh. Nó đẩy nhân loại tới nguy cơ của một cuộc chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Liên 

Xô. Ý thức được rằng, trong một cuộc chiến tranh hạt nhân không có kẻ thắng, người bại, giới lãnh đạo hai 

nước đã đi đến thỏa thuận: Mỹ rút tên lửa khỏi Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Xô rút tên lửa khỏi Cu-ba.” 

Nguồn: SGK Chân Trời Sáng tạo trang 47 

Qua đoạn thông tin, hãy cho biết hậu quả của cuộc chiến tranh lạnh gây ra cho nhân loại. Em có suy 

nghĩ gì về trách nhiệm của bản thân khi được sống trong một đất nước độc lập, hòa bình như hiện nay? 

Câu 3. Cho bảng số liệu: (1.0 điểm) 

Sản lượng điện nước ta, giai đoạn 2005 - 2021 

Năm 2005 2010 2015 2021 

Sản lượng điện (tỉ kWh) 52.1 91.7 157.9 244.9 

 

Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sản lượng điện nước ta, giai đoạn 2005 - 2021 và rút ra nhận xét. 

Câu 4. Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch Liên Hợp quốc Zurab Pololikashvili nhấn mạnh: “Các sản phẩm du 

lịch có tính bền vững gắn với thiên nhiên, nông thôn, ẩm thực và sức khỏe đã trở thành những lựa chọn ưu 

tiên đối với khách du lịch”, dựa vào nhận định trên em hãy: (1.0 điểm) 

a. Kể tên một địa điểm du lịch ở TP. Hồ Chí Minh phù hợp với xu hướng du lịch bền vững. 

b. Giải thích vì sao địa điểm du lịch đó được xem là bền vững. 

 

-HẾT- 

(Học sinh không sử dụng tập bản đồ) 


